
STT MSSV Ngày sinh Khoa Trường Số tiền

1 15050360 Phạm Thị Hương 16.12.1997 QTKD ĐHKT 600.000

2 13032319 Lê Thị Tươi 10.10.1995 NNH XHNV 600.000

3 13032017 Nguyễn Phương Anh 20.09.1995 NNH XHNV 600.000

4 12001743 Bùi Đình Cảnh 28.02.1994 QTĐC KHTN 600.000

5 13000655 Nguyễn Trường Lâm 03.11.1995 QTVL KHTN 600.000

6 13001552 Hoàng Thị Thúy 30.04.1995 QTSH KHTN 600.000

7 14020410 Phạm Phương Thanh 16.02.1996 ĐTVT ĐHCN 600.000

8 12000068 Nguyễn Thị Bích 20.04.1994 QTVL KHTN 600.000

9 13032164 Trần Thị Linh 10.04.1995 NNH XHNV 600.000

10 13032253 Nguyễn Thị Thanh Tâm 20.03.1995 NNH XHNV 600.000

11 13030192 Nguyễn Minh Hồng 09.04.1995 NNH XHNV 600.000

12 12000910 Bùi Thị Minh Thư 12.01.1994 QTVL KHTN 600.000

13 13001390 Nguyễn Thị Uyên 28.04.1995 QTSH KHTN 600.000

14 13001313 Vũ Thị Huyền Trang 16.01.1995 QTVL KHTN 600.000

15 13001258 Bùi Thị  Trang 23.05.1995 QTVL KHTN 600.000

16 12001680 Đặng Văn Thành 28.10.1994 QTVL KHTN 600.000

17 13000538 Phạm Khánh Huyền 03.12.1995 QTĐC KHTN 600.000

10.200.000
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